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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm)

Câu 1: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị lớn hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải
A. giảm điện dung của tụ điện
B. giảm hệ số tự cảm của cuộn dây

C. giảm điện trở của mạch
D. tăng tần số của dòng điện xoay chiều
Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang dài 100 cm có hai đầu cố định. Khi kích thích cho 1 điểm trên sợi dây dao động với tần số 10 Hz thì trên dây có sóng dừng truyền đi với tốc độ 2 m/s. Số bụng và số nút trên dây (kể cả hai đầu dây) là
A. 11 nút, 11 bụng.
B. 10 bụng, 10 nút.
C. 10 bụng, 11 nút.
D. 10 nút, 11 bụng.
Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm R = 100 ( , C = [image: image1.wmf]p
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H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u(t) = 100cos100(t(V) thì công suất tiêu thụ của mạch AB là
A. 25 W.
B. 50 W.
C. 100 W.
D. 250 W.
Câu 4: Một đoạn mạch gồm tụ điện 
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F mắc nối tiếp với một điện trở thuần R = 200Ω. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200
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cos(100πt) V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A. i = cos (100
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B. i = cos (100
[image: image7.wmf]p

 t + 
[image: image8.wmf]p

/ 4) (A)
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D. i = cos (100
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Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều u = 300[image: image13.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R = 50 (, và tụ điện có C = [image: image14.wmf]200
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 ((F). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch này bằng

A. 4 (A).
B. 3[image: image15.wmf]2

 (A).
C. 2 (A).
D. 4[image: image16.wmf]2

 (A).
Câu 6: Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp được tính bằng công thức nào sau đây?
A. cos( = [image: image17.wmf]22
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Câu 7: Đặt điện áp u = 100cos((t + (/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 4cos((t + (/3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 200[image: image21.wmf]3

 W.
B. 50 W.
C. 100[image: image22.wmf]3

 W.
D. 100 W.

Câu 8: Một sóng cơ học khi truyền từ nước ra không khí thì

A. bước sóng giảm xuống.
B. bước sóng và tần số cùng giảm.
C. bước sóng và tần số cùng tăng.
D. bước sóng tăng lên.
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng λ. Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi từ hai sóng từ nguồn truyền tới đó bằng
A. (k + 0,5)λ với k = 0; ± 1; ±2,…
B. (k + 0,25)λ với k = 0; ± 1; ±2,…
C. kλ với k = 0; ± 1; ±2,…
D. (k + 0,75)λ với k = 0; ± 1; ±2,…
Câu 10: Nếu cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2 thì một âm có mức cường độ âm 70 dB sẽ có cường độ âm là

A. 10-5 W/m2.
B. 5.10 -7 W/m2.
C. 10-6 W/m2.
D. 5.10-11 W/m2.
Câu 11: Dòng điện xoay chiều qua mạch là i = 8cos(100πt – π/3) (A). Tại thời điểm t = 0,01 (s) cường độ dòng điện có giá trị là
A. i = 4 (A).
B. i = 2[image: image23.wmf]2

 (A).
C. i = 2 (A).
D. i = – 4 (A).
Câu 12: Đặc điểm nào là giống nhau giữa sóng ngang và sóng dọc?
A. Truyền được trên mặt nước.
B. Truyền được trong không khí.
C. truyền được trong rắn, lỏng và khí.
D. Không truyền được trong chân không.
Câu 13: Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động tai nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25cm là

A. u = 4cos(πt -
[image: image24.wmf]6
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) (cm).
B. u = 4cos(πt - 
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C. u = 4cos(πt - 6π) (cm).
D. u = 4cos(πt + 
[image: image26.wmf]6
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Câu 14: Hãy chọn phát biểu đúng. Tại điểm phản xạ, sóng phản xạ
A. luôn luôn ngược pha với sóng tới.
B. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản cố định.
C. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản tự do.
D. luôn luôn cùng pha với sóng tới.
Câu 15: Trong giao thoa sóng cơ , cho hai nguồn sóng có các yếu tố sau:
1. Dao động cùng phương.

2. Dao động cùng tần số.

3. Hai nguồn sóng cùng biên độ.
4. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.


Các yếu tố nào dưới đây là điều kiện cần để có các vân giao thoa ổn định?
A. 1, 3, 4.
B. 1, 2, 3.
C. 2, 3.
D. 1, 2, 4.
Câu 16: Mạch nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L. Khi cho dòng điện xoay chiều qua mạch có tần số f tăng lên thì hệ số công suất của mạch sẽ

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. không đổi.
D. đạt cực đại bằng 1.
Câu 17: Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng i = 4cos(2πft + π/2) A (f > 0). Đại lượng f được gọi là
A. chu kì của dòng điện.
B. tần số của dòng điện.
C. tần số góc của dòng điện.
D. pha ban đầu của dòng điện.
Câu 18: Đối với dây cố định hai đầu, khi có sóng dừng, thì chiều dài của dây sẽ bằng :
A. một bước sóng
B. số bán nguyên lần nửa bước sóng
C. số lẻ lần một phần tư bước sóng
D. một số nguyên lần nửa bước sóng
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC. Tổng trở của mạch là Z. Gọi φ là độ lệch pha giữa điện áp u ở hai đầu mạch và cường độ i của dòng điện xoay chiều trong mạch. Biểu thức nào sau đây đúng?
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Câu 20: Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của âm?

A. Âm nghe càng cao có tần số càng nhỏ.
B. Âm truyền được trong chân không.

C. Âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz.
D. Âm chỉ truyền được trong không khí.

Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Cuộn dây có r = 10
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Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U = 25 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 0,5(A). Giá trị của R và C1 là
A. 
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Câu 22: Âm thứ nhất có cường độ I​1​ và mức cường độ âm L1 = 20 dB. Âm thứ hai có cường độ I​2​ và mức cường độ âm L2 = 60 dB. Tỉ số [image: image41.wmf]2

1

I

I

 bằng
A. 0,01.
B. 0,1.
C. 10000.
D. 10.
Câu 23: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100
[image: image42.wmf]p

t(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là
A. 10cm/s.
B. 20cm/s.
C. 40cm/s.
D. 30cm/s.
Câu 24: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50 (, L = 
[image: image43.wmf]1
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H và tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 100cos(100(t + (/2)V, thay đổi C sao cho công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và điện dung C bằng bao nhiêu?

A. Pmax = 800 W và 
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B. Pmax = 100 W và 
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C. Pmax = 400 W và 
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D. Pmax = 800 W và 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm)

Câu 1: Dòng điện xoay chiều qua mạch là i = 8cos(100πt – π/3) (A). Tại thời điểm t = 0,01 (s) cường độ dòng điện có giá trị là bao nhiêu?

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang dài 100 cm có hai đầu cố định. Khi kích thích cho 1 điểm trên sợi dây dao động với tần số 10 Hz thì trên dây có sóng dừng truyền đi với tốc độ 2 m/s. Số bụng và số nút trên dây (kể cả hai đầu dây) là bao nhiêu?

Câu 3: Nếu cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2 thì một âm có mức cường độ âm 70 dB sẽ có cường độ âm là bao nhiêu?

Câu 4: Đặt điện áp u = 100cos((t + (/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 4cos((t + (/3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ – THI HKI - KHỐI 12-2022-2023
· Sai hay thiếu đơn vị: trừ 0,25 và trừ tối đa 0,5 điểm cho cả 3 bài toán.

· HS viết công thức đúng và có thể thay số trong công thức, dùng máy tính bấm và ghi kết quả: cho đủ điểm.
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	Nội dung
	Ghi chú

	Câu 1: (1đ)
	i = 8cos(100πt – π/3) 
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	Thành phố Hồ Chí Minh
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	MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

	Môn: LÝ 12

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	 

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %
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	Thời gian
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	Ch TN
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	1
	Sóng cơ
	Sự truyền sóng cơ
	1
	1
	1
	2
	1
	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	4.5
	15%

	2
	
	Giao thoa sóng cơ
	1
	1
	 
	 
	1
	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	3
	0
	5.5
	8%

	3
	
	Sóng dừng
	1
	1
	1
	2
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	6
	15%

	4
	
	Sóng âm
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1.5
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	3
	0
	5.5
	8%

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	8
	Dòng điện xoay chiều
	Các mạch điện xoay chiều (chỉ có 1 loại R, C hoặc L)
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2.5
	5%

	9
	
	Mạch có R, L và C mắc nối tiếp
	1
	2
	 
	 
	1
	1.5
	1
	3
	1
	1.5
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	4
	1
	10
	20%

	10
	
	Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
	1
	1
	 
	 
	1
	1.5
	 
	 
	1
	1.5
	1
	4
	1
	3
	 
	 
	4
	1
	11
	20%

	11
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	13
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	tổng 
	 
	7
	8
	2
	4
	5
	9
	1
	3
	4
	6
	1
	4
	4
	11
	0
	0
	20
	4
	45
	90%

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	 100%

	Tổng điểm
	 
	4
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 10

	* chTN: câu hỏi trắc nghiệm khách quan; chTL: câu hỏi tự luận.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu mở cùng mức độ của đơn vị kiến thức.                                                                                                                                                   
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